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Bài 74        TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI - DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI
[bookmark: _Toc13428601]1. Tính chất vật lí chung
[bookmark: _Toc13428602]1.1. Tính chất vật lí chung
Tính chất vật lí chung của kim loại gây nên bởi sự có mặt của các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại. Kim loại có tính dẻo, tính dẫn nhiệt, tính dẫn điện và có ánh kim.
[bookmark: _Toc13428603]1.2. Giải thích tính chất vật lí của kim loại
1.2.1. Tính dẻo
Khi tác dụng cơ học đủ mạnh lên kim loại, nó bị biến dạng. Sự biến dạng này là do các lớp mạng tinh thể kim loại trượt lên nhau. Nhưng các lớp mạng tinh thể này không tách rời nhau mà vẫn liên kết với nhau nhờ các electron tự do luôn luôn chuyển động qua lại giữa các lớp mạng tinh thể.
1.2.2. Tính dẫn điện
Nối kim loại với nguồn điện, các electron tự do trong kim loại chuyển động thành dòng. Nhiệt độ của kim loại càng cao thì tính dẫn điện của kim loại càng giảm. Những kim loại khác nhau có tính dẫn điện khác nhau là do mật độ electron tự do của chúng không giống nhau. Kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag, sau đó đến Cu, Al, Fe, Ag...
1.2.3. Tính dẫn nhiệt
Đốt nóng một đầu dây kim loại, những electron tự do ở đây chuyển động nhanh hơn. Trong qúa trình chuyển động, những electron này truyền năng lượng cho các ion dương ở vùng có nhiệt độ thấp hơn, vì vậy kim loại dẫn nhiệt được. Những kim loại nào dẫn điện tốt thì dẫn nhiệt tốt.
1.2.4. Ánh kim
Hầu hết kim loại đều có ánh kim, vì các electron tự do trong kim loại đã phản xạ tốt những tia sáng có bước sóng mà mắt ta có thể nhìn thấy được.
Một số tính chất vật lí riêng khác như khối lượng riêng, nhiệt độ nóng chảy, độ cứng phụ thuộc vào độ bền của liên kết kim loại, nguyên tử khối và kiểu mạng tinh thể của kim loại.
[bookmark: _Toc13428604]2. Tính chất hóa học chung của kim loại
[bookmark: _Toc13428605]2.1. Tác dụng với phi kim
2.1.1. Tác dụng với clo
Mg + Cl2  MgCl2
2Fe + 3Cl2  2FeCl3
2.1.2. Tác dụng với oxi:     4Al + 3O2  2Al2O3
2.1.3. Tác dụng với lưu huỳnh
Hg + S [image: ]HgS
[bookmark: _Toc13428606]2.2. Tác dụng với dung dịch axit
2.2.1. Với dung dịch HCl, H2SO4 loãng 
Fe + 2HCl  FeCl2 + H2                    
2Al + 6H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2                    
2.2.2. Với dung dịch HNO3, H2SO4 đặc
Hầu hết các kim loại (trừ Pt, Au) khử được N có mức oxi hóa +5 và S có mức oxi hóa +6 của những axit này đến mức oxi hóa thấp hơn. 
		Cu + 4HNO3 đ  Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2
		Al + 4HNO3 loãng  Al(NO3)3 + 2H2O + NO
2Fe + 6H2SO4 đ,n  Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O                    
[bookmark: _Toc13428607]2.3. Tác dụng với nước
Các kim loại mạnh tác dụng với nước tạo thành khí và dung dịch kiềm
		2Na + 2H2O  2NaOH + H2
[bookmark: _Toc13428608]2.4. Tác dụng với dung dịch muối
Các kim loại mạnh hơn có thể khử được ion của kim loại yếu hơn trong dung dịch muối thành kim loại tự do.
Zn + FeSO4  ZnSO4 + Fe
		Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2Ag 
[bookmark: _Toc13428609]3. Dãy điện hóa của kim loại
[bookmark: _Toc13428610]3.1. Cặp oxi hóa-khử của kim loại
	VD : Fe2+ /Fe; Cu2+/Cu; Ag+/Ag
		Fe2+ + 2e  Fe
		Cu2+ + 2e Cu
		Ag+ + e Ag
Chất oxi hóa : Fe2+, Cu2+, Ag+ và chất khử : Fe, Cu, Ag
[bookmark: _Toc13428611]3.2. Dãy điện hóa của kim loại
Tính oxi hóa của ion kim loại tăng trong dãy sau theo chiều từ trái sang phải:
K+	Na+	Mg2+	Al3+	Zn2+	Fe2+	Ni2+	Sn2+	Pb2+	H+	Cu2+	Ag+	Au3+
Tính khử của kim loại giảm trong dãy sau :
K	Na	Mg	Al	Zn	Fe	Ni	Sn	Pb	H2	Cu	Ag	Au
[bookmark: _Toc13428612]3.3. Ý nghĩa dãy điện hóa của kim loại
Dãy điện hóa của kim loại cho phép ta dự đoán được chiều của phản ứng giữa 2 cặp oxi hóa khử. Phản ứng này xảy ra theo chiều: chất oxi hóa mạnh nhất sẽ oxi hóa chất khử mạnh nhất, sinh ra chất oxi hóa yếu hơn và chất khử yếu hơn.

BÀI TẬP
1. Cho lá magie lần lượt vào các dung dịch chứa một trong các chất sau: CuSO4; AlCl3; Pb(NO3)2; ZnCl2; KNO3; AgNO3. Viết phương trình hóa học.
2. Nhúng một lá sắt nhỏ vào các dung dịch sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3, H2SO4 (đặc, nóng), AgNO3. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
3. Hoàn thành các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có)
a/ Mg + Cl2 
b/ Fe + 2HCl 
c/ Cu + 2AgNO3 
     d/ Fe2O3 + 3CO 
e/ Cu+ O2 
g/ Mg + 2HCl 
h/ NaCl + 2AgNO3 
     y/ CaO+ 3CO2 

[bookmark: _Toc461275940][bookmark: _Toc463261615][bookmark: _Toc473880785][bookmark: _Toc9453899][bookmark: _Toc9453924][bookmark: _Toc9454030][bookmark: _Toc9454100][bookmark: _Toc9454220][bookmark: _Toc9454550]
[bookmark: _Toc461275941][bookmark: _Toc463261616][bookmark: _Toc473880786][bookmark: _Toc9453900][bookmark: _Toc9453925][bookmark: _Toc9454031][bookmark: _Toc9454101][bookmark: _Toc9454221][bookmark: _Toc9454551][bookmark: _Toc13428621]Bài 76                                            ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI
[bookmark: _Toc13428622]1. Nguyên tắc điều chế kim loại
Trong hợp chất, kim loại tồn tại dưới dạng ion dương Mn+. Muốn chuyển hóa những ion này thành nguyên tử kim loại, ta thực hiện sự khử các ion kim loại.
Mn+ + ne M
[bookmark: _Toc13428623]2. Các phương pháp điều chế kim loại
[bookmark: _Toc13428624]2.1. Phương pháp nhiệt luyện
Dùng chất khử như CO, H2, C hoặc kim loại Al để khử ion kim loại trong oxit ở nhiệt độ cao. Phương pháp này được áp dụng để sản xuất kim loại trong công nghiệp:

CuO + H2  Cu + H2O

Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2
Phương pháp này có thể điều chế được những kim loại có tính khử yếu hoặc trung bình (kim loại đứng sau nhôm Al).
[bookmark: _Toc13428625]2.2. Phương pháp thủy luyện
Dùng kim loại có tính khử mạnh hơn để khử ion kim loại khác trong dung dịch muối. Phương pháp này được áp dụng trong phòng thí nghiệm để điều chế những kim loại có tính khử yếu. 
Zn khử Cu2+ thành Cu : Zn + CuSO4  ZnSO4 + Cu
Cu khử Ag+ thành Ag : Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2Ag
[bookmark: _Toc13428626]2.3. Phương pháp điện phân
2.3.1. Điện phân hợp chất nóng chảy
Những kim loại hoạt động hóa học mạnh như K, Na, Ca, Mg, Al được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy các hợp chất của kim loại,  nghĩa là khử ion kim loại bằng dòng điện.
Dùng dòng điện một chiều trên catôt (cực âm) để khử ion kim loại trong hợp chất. Phương pháp điện phân này có thể điều chế được hầu hết các kim loại. 
Điện phân

NaCl 			  Na + 1/2Cl2
2.3.2. Điện phân dung dịch
Điều chế kim loại có tính khử trung bình hoặc yếu bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng.
			CuCl2 			 Cu + Cl2Điện phân

Phương pháp này có thể điều chế được những kim loại có độ tinh khiết cao (99,999%), dùng chế tạo các chất bán dẫn trong kĩ thuật điện tử.

BÀI TẬP
1. Từ hỗn hợp các muối sau, hãy điều chế từng kim loại riêng biệt:
a) AgNO3 và Pb(NO3)2		b) AgNO3 và Cu(NO3)2
2. [bookmark: _Toc461275943][bookmark: _Toc463261618][bookmark: _Toc473880788][bookmark: _Toc9453902][bookmark: _Toc9453927][bookmark: _Toc9454033][bookmark: _Toc9454103][bookmark: _Toc9454223][bookmark: _Toc9454553]Từ các chất sau : Cu(OH)2, MgO, MgCl2, FeS2, Cu2S, Fe2O3 Cu(NO3)2, CaCO3, Na2SO4, NaCl, CuCl2 và FeCl3. Hãy nêu phương pháp thích hợp để điều chế Cu, Ca, Na, Mg, Fe. Viết các phương trình hóa học minh họa các phản ứng.
[bookmark: _Toc461275945][bookmark: _Toc463261620][bookmark: _Toc473880790][bookmark: _Toc9453904][bookmark: _Toc9453929][bookmark: _Toc9454035][bookmark: _Toc9454105][bookmark: _Toc9454225][bookmark: _Toc9454555]
[bookmark: _Toc13428644]Bài 79 KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ
[bookmark: _Toc13428645]1. Kim loại kiềm thổ
[bookmark: _Toc13428646]1.1. Vị trí của kim loại kiềm thổ trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử
Kim loại kiềm thổ là những nguyên tố thuộc phân nhóm chính nhóm II trong bảng tuần hoàn gồm : beri (Be), magie (Mg), canxi (Ca), stronti (Sr), bari (Ba), rađi (Ra).
[bookmark: _Toc13428647]1.2. Tính chất vật lí
Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tương đối thấp (trừ beri). Độ cứng tuy có cao hơn kim loại kiềm nhưng chúng là những kim loại mềm hơn nhôm. Khối lượng riêng tương đối nhỏ, chúng là những kim loại loại nhẹ hơn nhôm (trừ bari).
[bookmark: _Toc13428648]1.3. Tính chất hóa học
1.3.1. Tác dụng với phi kim
Trong không khí, ở nhiệt độ thường, Be và Mg bị oxi hóa chậm tạo thành màng oxit bảo vệ cho kim loại. Các kim loại còn lại tác dụng với oxi của không khí mãnh liệt hơn.
2Ca + O2  2CaO
1.3.2. Tác dụng với axit
         Với axit HCl, H2SO4 loãng
		Mg + 2HCl  MgCl2 + H2 
		Mg + H2SO4  MgSO4 + H2                 
         Với axit HNO3, H2SO4 đặc
		Mg + 4HNO3 đ  Mg(NO3)2 + 2H2O + 2NO2
		3Mg + 8HNO3 loãng 3Mg(NO3)2 + 4H2O + 2NO
		Mg + 2H2SO4 đ  MgSO4 + 2H2O + SO2
1.3.3 Tác dụng với nước 
Trong nước (ở nhiệt độ thường), Be không có phản ứng, Mg khử chậm, các kim loại còn lại khử nước mạnh mẽ và tạo ra dung dịch bazơ.
         		M + 2H2O  M(OH)2 + H2	
[bookmark: _Toc13428649]1.4. Ứng dụng
Be tạo ra những hợp kim cứng, đàn hồi, không bị ăn mòn, dùng chế tạo máy bay, vỏ tàu biển. Mg tạo ra những hợp kim có đặt tính nhé và bền, dùng chế tạo máy bay, tên lửa.. Ca dùng làm chất khử để tách một số kim loại khỏi hợp chất 
[bookmark: _Toc13428650]1.5. Điều chế
Phương pháp chính để điều chế là điện phân muối halogenua của chúng ở dạng nóng chảy. Phương trình điện phân dạng tổng quát có thể biểu diễn dưới dạng:Điện phân nóng chảy 

                   	MX2 			       M + X2 
[bookmark: _Toc13428651]2. Một số hợp chất quan trọng của canxi
[bookmark: _Toc13428652]2.1. Canxi hidroxit
CaO là chất rắn, màu trắng, nóng chảy ở nhiệt độ rất cao (2585oC), còn gọi là vôi sống. CaO là oxit bazơ, tác dụng mãnh liệt với nước, oxit axit và axit.
CaO + H2O  Ca(OH)2
CaO + 2HCl  CaCl2 + H2O
CaO + CO2  CaCO3
Người ta điều chế CaO bằng phương pháp phân hủy canxi cacbonat ở nhiệt độ cao.

           		CaCO3  CaO + CO2 	- Q
[bookmark: _Toc13428653]2.2. Canxi cacbonat
CaCO3 là chất rắn màu trắng, không tan trong nước (1lít nước ở 20oC hòa tan 1,3.10-4 mol). CaCO3 là muối của axit yếu, không bền tác dụng với nhiều axit vô cơ và hữu cơ.
CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + H2O + CO2
CaCO3 + 2CH3COOH  Ca(CH3COO)2 + H2O + CO2
Ở nhiệt độ thấp, CaCO3 tan dần trong nước chứa khí cacbonic tạo ra muối axit canxi hiđro cacbonat Ca(HCO3)2. (Tạo hiện tượng nước chảy đá mòn và tạo thạch nhũ trong hang động)
                 	CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2
[bookmark: _Toc13428654]2.3. Canxi hidroxit
Ca(OH)2 là chất rắn ít tan trong nước (1lít nước ở 20oC hòa tan được 0,02 mol)
Dung dịch Ca(OH)2 còn gọi là nước vôi, có tính bazơ yếu hơn dung dịch NaOH. Canxi hiđroxit tác dụng với axit, oxit axit và muối.
Ca(OH)2 + 2HCl  CaCl2 + 2H2O
Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O
Ca(OH)2 + Na2CO3  CaCO3 + 2NaOH
[bookmark: _Toc13428655]2.4. Canxi sunfat
CaSO4 còn gọi là thạch cao, chất rắn màu trắng, ít tan trong nước (1lít nước ở 20oC hòa tan được 1,1.10-2 mol). Tùy theo lượng kết tinh có trong canxi sunfat, ta có 3 loại :
- CaSO4.2H2O là thạch cao sống, bền ở nhiệt độ thường.
- 2CaSO4.H2O là thạch cao nung nhỏ lửa, điều chế bằng cách nung thạch cao sống ở 180oC.
- CaSO4 là thạch cao khan, điều chế bằng cách nung thạch cao sống ở 350oC.
[bookmark: _Toc13428656]3. Nước cứng
[bookmark: _Toc13428657]3.1. Khái niệm nước cứng
Nước thường dùng là nước tự nhiên lấy từ sông, suối, ao hồ, nước ngầm. Nước này có hòa tan một số muối của canxi, magie như : Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, CaSO4, MgSO4, CaCl2…vì vậy nước tự nhiên có chứa các ion Ca2+, Mg2+.
Nước có nhiều ion Ca2+, Mg2+ gọi là nước cứng. Nước không hòa tan hoặc chứa ít những ion trên gọi là nước mềm.
[bookmark: _Toc13428658]3.2. Phân loại nước cứng
3.2.1. Nước cứng tạm thời 
Nước cứng có chứa ion hiđrocacbonat HCO3- của các muối Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2.
3.2.2. Nước cứng vĩnh cửu 
Nước cứng có chứa ion clorua Cl- hoặc sunfat SO42- hoặc cả hai của các muối CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4,…
[bookmark: _Toc13428659]3.3. Tác hại của nước cứng
Nước cứng gây trở ngại nhiều cho đời sống thường ngày. Tấm giặt bằng xà phòng trong nước cứng sẽ tạo ra muối canxi stearat  Ca(C17H35COO)2 không tan. Chất này làm cho vải sợi bị mục nát, mặt khác gây lãng phí xà phòng. Nếu dùng nước cứng để nấu ăn sẽ làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị. Nước cứng cũng gây tác hại cho ngành sản xuất, như tạo lớp cặn trong nồi hơi gây lãng phí nhiên liệu và không an toàn. Nước cứng cũng làm hỏng nhiều dung dịch cần pha chế... 
[bookmark: _Toc13428660]3.4. Cách làm mềm nước cứng
Nguyên tắc làm mềm nước cứng là giảm nồng độ các ion Ca2+ và Mg2+ bằng cách chuyển những ion này vào hợp chất không tan hoặc thay thế chúng bằng những cation khác.
3.4.1. Phương pháp kết tủa
Đối với nước cứng tạm thời, có thể đun nóng nước trước khi dùng, lọc bỏ chất không tan.
Ca(HCO3)2 [image: ] CaCO3 + CO2 + H2O
Hoặc dùng dung dịch Ca(OH)2 với một lượng vừa đủ để trung hòa muối axit thành muối trung hòa không tan, lọc bỏ chất không tan, được nước mềm.
Ca(HCO3)2  +  Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O
Đối với nước cứng vĩnh cửu và nước cứng tạm thời, có thể dùng dung dịch Na2CO3.
CaSO4 + Na2CO3 → CaCO3 + Na2SO4
Ca(HCO3)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaHCO3
Hai phản ứng này cùng có phương trình ion
	Ca2+ + CO32- → CaCO3
3.4.2. Phương pháp trao đổi ion 
Cho nước cứng đi qua chất trao đổi ion (ionit), chất này sẽ hấp thụ các ion Ca2+ và Mg2+ trong nước cứng và thế vào đó là những cation như Na+, H+…  ta được nước mềm.
BÀI TẬP
1. Viết phương trình hóa học theo sơ đồ sau:



a) MgCl2Mg MgO Mg(NO3)2




b) CaCl2Ca Ca(OH)2 CaCO3  Ca(HCO3)2(8)
(9)
(7)


				CaO
2. Cho 8 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng với nước thu được 4,48lit khí hidro (ĐKTC). Xác định tên của kim loại đã dùng.
3.Cho các chất : NaCl, Na2CO3, BaCl2, Ca(OH)2, HCl, Na2SO4, K3PO4, H2SO4
a) Chất nào có thể làm mất tính cứng tạm thời
b) Chất nào có thể làm mất tính cứng vĩnh cửu
Viết phương trình hóa học minh họa.
4. Hòa tan 23,9 gam hỗn hợp BaCO3 và MgCO3 trong HCl 1,5 M thu đươc 3,36 lit khí CO2 (điều kiện tiêu chuẩn). 
a/Xác định khối lượng của muối trong mỗi hỗn hợp.
b/ Tìm thể tích dung dịch HCl đã dùng. 

4. Nung nóng  8,36 gam hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 thu được 2,016 lit CO2 (điều kiện tiêu chuẩn) và một hỗn hợp chất rắn 
a/Xác định khối lượng mỗi muối có trong hỗn hợp trên.
b/Xác định khối lượng hỗn hợp chất rắn
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